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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

6  Quy định về xét, công nhận sáng kiến tại 

Trường ĐHNT 

Khoản 5 Điều 48 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua, khen thưởng. 

Hiệu trưởng 

 

Học kỳ II 

 

 

 

 

7  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng thi đua khen thưởng Trường ĐHNT 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

115/2020/NĐ-CP. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

8  Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, 

miễn nhiệm viên chức giữa chức vụ quản 

lý là Trưởng đơn vị, Phó trưởng đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường ĐHNT 

- Thông tư số 04/2024/TT-

BGDĐT ngày 29/3/2024 của Bộ 

GD&ĐT hướng dẫn về vị trí việc 

làm lãnh đạo, quản lý và vị trí 

việc làm chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành giáo dục và đào 

tạo trong các cơ sở giáo dục đại 

học và các trường cao đẳng sư 

phạm công lập. 

- Quyết định số 152-QĐ/BCSĐ 

ngày 12/9/2024 của Ban Cán sự 

Đảng Bộ GD&ĐT về việc ban 

hành Bảng danh mục chức danh, 

chức vụ lãnh đạo và tương đương 

trong các tổ chức thuộc và trực 

thuộc Bộ GD&ĐT. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

9  Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo 

và tương đương tại Trường ĐHNT 

Phù hợp với thực tiễn của 

Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

10  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của viên 

chức quản lý là trưởng, phó đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường ĐHNT 

Phù hợp với thực tiễn của 

Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

11  Quy định chính sách thu hút, hỗ trợ đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất 

lượng cao của Trường ĐHNT 

Khoản 5 Điều 48 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua, khen thưởng. 

Hội đồng trường Học kỳ II  

II VĂN PHÒNG TRƯỜNG 

1  Quy định công khai hoạt động tại Trường 

ĐHNT  

Điểm a khoản 2 Điều 16 của 

Thông tư số 09/2024/TT-

BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 

03/6/2024 quy định về công khai 

trong hoạt động của các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

2  Quy chế quản lý thông tin trên website 

và mạng xã hội 

Yêu cầu thực tiễn cần phải có 

quy chế điều chỉnh. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

III PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ 

1  Quy trình xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

Trường ĐHNT 

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ về quy trình xử lý đơn 

khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 

nghị, phản ánh. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định kiểm tra nội bộ tại Trường ĐHNT 

Quyết định số 1489/QĐ-

BGDĐT ngày 24/5/2023 của Bộ 

Hiệu trưởng Học kỳ II Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

GD&ĐT quy định về công tác 

kiểm tra  

3  Quy định rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quản lý nội bộ của Trường ĐHNT 

Điều kiện, tình hình thực tiễn tại 

Trường 

Hiệu trưởng Học kỳ II Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

IV PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

1  Quy định phân cấp và quản lý các 

Chương trình đào tạo đặc biệt (bản tiếng 

Anh) 

Nâng cao khả năng sử dụng 

ngoại ngữ cho sinh viên 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

2  Quy định triển khai xác định mức độ 

người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT 

Theo nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

3  Quy định mở ngành và phát triển 

Chương trình đào tạo 

Sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho 

phù hợp với thực tế 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

V PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

1  Hướng dẫn cách thức đánh giá luận án và 

các sản phẩm học thuật khác trong đào 

tạo tiến sĩ của Trường ĐHNT 

Chuẩn hóa công tác đào tạo trình 

độ tiến sĩ. Cụ thể hóa các quy 

định đào tạo trình độ tiến sĩ của 

Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Quy trình trao đổi sinh viên, học viên cao 

học và nghiên cứu sinh tại Trường 

ĐHNT 

Chuẩn hóa công tác trao đổi sinh 

viên và công nhận tín chỉ theo 

quy định đào tạo các trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

3  Quy định hướng dẫn về chức năng, 

nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của chủ 

nhiệm học phần, ban chủ nhiệm chương 

trình, trưởng bộ môn và trưởng 

khoa/viện trong công tác đào tạo, đánh 

giá và phát triển chương trình 

Cụ thể hóa các quy định về Quy 

định mở ngành và phát triển 

chương trình đào tạo, quy chế đào 

tạo, quy định phân cấp và quản lý 

đào tạo đại học, sau đại học. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

4  Quy định tổ chức và quản lý chương 

trình đạo tạo bằng tiếng nước ngoài tại 

Trường ĐHNT 

- Nhu cầu và kế hoạch mở các 

CTĐT quốc tế, liên kết quốc tế; 

CTĐT bằng tiếng Anh. 

- Quyết định số 72/2014/QĐ-

TTg ngày 17/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định việc 

dạy và học bằng tiếng nước ngoài 

trong Nhà trường và cơ sở giáo 

dục khác. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Phối hợp với Phòng 

ĐTĐH (6/2025) 

VI PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

1  Quy trình thanh toán chi thường xuyên 

tại Trường ĐHNT 

Quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu 

khoa học của Trường ĐHNT 

Quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

3  Quy trình thu học phí của Trường ĐHNT Quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

4  Quy trình mua sắm sửa chữa, đấu thầu Quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

5  Quy trình cải tạo, sửa chữa tại Trường 

ĐHNT 

Quy định pháp luật hiện hành có 

liên quan và điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

VII PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 

1  Quy trình phát triển ngân hàng câu hỏi 

thi và Rubric trong đánh giá học phần 

của Trường ĐHNT 

Phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và điều kiện, tình hình 

thực tiễn. 

Hiệu trưởng Học kỳ II 

 

Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng 

Ngân hàng câu hỏi thi đánh giá học phần 

tại Trường ĐHNT 

Phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tiễn. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

3  Quy định đánh giá học phần Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để 

đáp ứng yêu cầu hiện tại. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Sửa đổi, bổ sung 

VIII PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1  Quy định về khen thưởng viên chức và 

các đơn vị đạt thành tích trong hoạt động 

KHCN 

Phù hợp với thực tiễn của 

Trường ĐHNT để khuyến khích 

VC-NLĐ tham gia vào hoạt động 

KHCN. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2022-2023 

2  Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên  trong Trường ĐHNT 

Thông tư số 26/2021/TT-

BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ 

GD&ĐT quy định hoạt động 

NCKH của sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học; phù hợp với 

thực tiễn của Trường ĐHNT. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2022-2023 
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

3  Quy định về quản lý đề tài khoa học công 

nghệ cấp Trường 

Cập nhật, bổ sung, sửa đổi và 

điều chỉnh cho phù hợp với thực 

tiễn của Trường ĐHNT. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2022-2023 

4  Quy định quản lý hoạt động Sở hữu trí 

tuệ 

Luật Sở hữu trí tuệ ngày 

16/6/2022; phù hợp với thực tiễn 

của Trường ĐHNT. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Sửa đổi, bổ sung 

5  Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài 

sản trí tuệ 

Luật Sở hữu trí tuệ ngày 

16/6/2022; phù hợp với thực tiễn 

của Trường ĐHNT. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

IX PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN 

1  Quy chế công tác sinh viên Trường 

ĐHNT 

Thông tư số 10/2016/TT-

BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ 

GD&ĐT ban hành quy chế công 

tác sinh viên đối với CTĐT đại 

học hệ chính quy. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Sửa đổi, bổ sung 

X PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1  Quy định quản lý tài chính đối với các dự 

án, đề tài quốc tế 

Phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và điều kiện, tình hình 

thực tiễn. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Quy định sử dụng biểu trưng (logo), tên 

gọi và các sản phẩm mang thương hiệu 

Trường ĐHNT 

Phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và theo nội dung của 

Đề án Quản trị thương hiệu 

Trường ĐHNT. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

3  Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện 

hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ 

Phù hợp với quy định pháp luật 

hiện hành và điều kiện, tình hình 

thực tiễn của Nhà trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  
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TT Tên văn bản quản lý nội bộ Cơ sở ban hành văn bản 

quản lý nội bộ 

Thẩm quyền ban 

hành văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Ghi chú 

4  Quy định về công tác truyền thông, 

quảng bá tại Trường ĐHNT 

Phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tiễn của Nhà trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Sửa đổi, bổ sung, điều 

chỉnh 

5  Quy định nguyên tắc, thẩm quyền, quy 

trình ký kết các ghi nhớ/thỏa thuận hợp 

tác với các đối tác trong và ngoài nước 

tại Trường ĐHNT 

Phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tiễn của Nhà trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II Sửa đổi, bổ sung, điều 

chỉnh 

XI TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC 

1  Quy định công tác đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm tại Trường ĐHNT 

Phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tiễn tại Trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I Nhiệm vụ được chuyển 

tiếp từ Kế hoạch năm 

học 2023-2024 

2  Hướng dẫn đấu giá cho thuê tài sản công 

 

Đáp ứng công tác tổ chức đấu giá 

cho thuê tài sản công theo đúng 

quy định pháp luật. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

3  Quy định Công tác y tế trường học của 

Trường ĐHNT 

Thông tư số 33/2021/TT-BYT 

ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy 

định về công tác y tế trường học 

trong cơ sở giáo dục đào tạo và 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  

4  Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị 

Phù hợp với thực tiễn của Nhà 

trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

5  Nội quy sử dụng nhà học, phòng học 

trong Nhà trường 

Phù hợp với thực tiễn của Nhà 

trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ II  

XII TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG 

1  Hướng dẫn tổ chức đào tạo đối với 

hình thức vừa làm vừa học tại các cơ 

sở liên kết 

Phù hợp với thực tiễn của Nhà 

trường. 

Hiệu trưởng Học kỳ I  




